

	

	
	


I. Trắc nghiệm. (5 điểm)

Câu 1: Khi trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền tệ làm chức năng

A. phương tiện lưu thông.                                     B. phương tiện thanh toán.

C. tiền tệ thế giới.                                                  D. giao dịch quốc tế.
Câu 2: Sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi mua bán được gọi là

A. hàng hóa.            B. tiền tệ.               C. tư liệu sản xuất.       D. công cụ lao động.

Câu 3: Giá cả của hàng hoá trên thị trường bao giờ cũng vận động

A. ăn khớp với giá trị.                                           B. luôn cao hơn giá trị.

C. luôn thấp hơn giá trị                                         D. xoay quanh trục giá trị.
Câu 4: Trong lưu thông quy luật giá trị yêu cầu trên thị trường viêc trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở

A. thời gian lao động xã hội cần thiết.                 B. thời gian lao động cá biệt.

C. thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hoá.      D. thời gian cần thiết.

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của cạnh tranh?

A. Khai thác nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.

B. Khai thác ưu thế về khoa học và công nghệ.

C. Khai thác thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng.

D. Khai thác tối đa mọi tiềm năng sáng tạo của con người.

Câu 6: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, dịch vụ là một trong những

A. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.                B. tính chất của cạnh tranh.

C. nguyên nhân của sự giàu nghèo.                    D. nguyên nhân của sự ra đời hàng hoá.

Câu 7: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành nhiều

A. hợp đồng.            B. hàng hóa.         C. ưu thế về chất lượng.     D. lợi nhuận.

Câu 8: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, cung có xu hướng
 A. tăng.                  B. giảm.                 C. giữ nguyên.                    D. bằng cầu.

Câu 9: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định được gọi là
 A. cung.                    B. cầu.                C. giá trị.                 D. quy luật cung – cầu.

Câu 10: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ
 A. thấp hơn.            B. cao hơn.          C. bằng nhau.          D. tương đương.

Câu 11: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với
A. khả năng thanh toán.                                    B. khả năng sản xuất.
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C. giá cả và giá trị xác định.                              D. giá cả và thu nhập xác định.


Câu 12: Theo em, trường hợp nào sau đây có lợi cho người bán hàng trên thị trường?
 A. Cầu nhỏ hơn cung.                                     B. Cung bằng cầu.

 C. Cầu lớn hơn cung.                                      D. Cung gấp đôi cầu.

Câu 13: Trên thị trường, khi cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Giá cả tăng.                                                 B. Giá cả giảm.
C. Giá cả giữ nguyên.                                       D. Giá cả bằng giá trị.

Câu 14: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội được gọi là
 A. công nghiệp hóa.                                       B. hiện đại hóa.

 C. cơ khí hóa.                                                D. máy móc hóa.

Câu 15: Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội nên nước ta tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Tính tất yếu khách quan.                           B. Tính to lớn toàn diện.

C. Ý nghĩa của công nghiệp hoá.                    D. Tác dụng của công nghiệp hoá.

II. Tự luận. (5 điểm.)

Câu 1. (2 điểm). Nội dung của quan hệ cung -cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa được thể hiện như thế nào?

Câu 2. (2 điểm). Phân tích tính tất yếu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước?

Câu 3. (1 điểm). Là một học sinh em thấy mình có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước?

                                              ………Hết…….
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